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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Ngọc Nguyện
Số 682 đường Lê Văn Cử, tổ 2, 

khóm Thuận Trung, TPCL, ĐT

Mua bán bột giặt, nước rửa 

chén, nước lau nhà, dầu gội, 

mỹ phẩm, sửa tắm

8407390615
51A8 

015677
Huỳnh Văn Hải 1993

Số 682 đường Lê Văn Cử, tổ 2, 

khóm Thuận Trung, TPCL, ĐT
0939778269 341712216

15/7/2021-

30/9/2021
      3.000.000 

2 Ba Sỉ

Số 219 đường Hòa Tây, khóm 

Thuận Trung, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

MB gỗ, cưa xẻ gỗ 1400181313
51A8 

004505
Võ Văn Sĩ 1962

Số 219 đường Hòa Tây, khóm 

Thuận Trung, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

0913764150 087062001545
1/7/2021-

30/9/2021
      3.000.000 

3 Lữ Kim Chi

Số 1101 đườngNguyễn Thái 

Học, khóm Thuận Trung, 

phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Dịch vụ cầm đồ, bán gạch, 

sơn, thiết bị vệ sinh
1400672336

51A8 

010858
Nguyễn Thành Nguyên 1984

Số 1101 đườngNguyễn Thái Học, 

khóm Thuận Trung, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0987102702 341368678
25/7/2021-

15/9/2021
      3.000.000 

1 Lê Thị Thanh Thủy

Số 812 đường Nguyễn Thái Học, 

khóm Thuận An, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

Bán gas, bia, nước ngọt 8228613865
51A8 

016448
Lê Thị Thu Thủy 1972

Số 812 đường Nguyễn Thái Học, 

khóm Thuận An, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0938253591 340831251
14/7/2021-

15/9/2021
      3.000.000 

1 Võ Kim Sa
Số 432, Tổ 18 Thuận Phú, Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

- Mua bán hoá chất sử dụng 

trong nông nghiệp trừ sâu 

(thuốc diệt cỏ)

1400371201
51A8 

001589
Nguyễn Quang Thảo 1965

Số 432, Tổ 18 Thuận Phú, Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT
0913847281 087065001805

15/7/2021-

15/12/2021
      3.000.000 

2 Tư Lễ

Số 558 đường Nguyễn Thái Học, 

khóm Thuận Phú, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

Bán, gia công gói trái cây 1402092281
51A8 

014133
Nguyễn Thúy Hằng 1988

Số 558 đường Nguyễn Thái Học, 

khóm Thuận Phú, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0948842858 341414527
01/6/2021-

30/12/2021
      3.000.000 

3 Quán cơm Hằng 01

Số 351 đường Nguyễn Thái Học, 

khóm Thuận Phú, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

Quán Ăn 1402142768
51A8 

015919
Hồ Văn Tuất 1965

Số 209A đường Nguyễn Đình 

Chiểu, khóm Mỹ Phước, Phường 

3, TPCL, ĐT

0919461789 079065008732
10/7/2021-

10/10/2021
      3.000.000 

4 Lê Trung Hiếu

Số 442 đường Nguyễn Thái Học, 

khóm Thuận Phú, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

Bán mỹ phẩm 1401002528
51A8 

014212
Lê Trung Hiếu 1982

Số 557 đường Nguyễn Thái Học, 

khóm Thuận Phú, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0907234118 341184853
14/7/2021-

15/9/2021
      3.000.000 

5 Trung Chánh

Số 81-83 đường Nguyễn Thái 

Học, khóm Thuận Phú, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Mua bán đậu, xoài, bắp, mè 1401133986
51A8 

003348
Nguyễn Trung Chánh 1955

Số 304, tổ 20, khóm Thuận Phú, 

phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT
0823635999 340065038

14/7/2012-

15/9/2021
      3.000.000 

1 Ngọc Phát Số 72 đường Huỳnh Thúc Kháng
Bán, cho thuê thiết bị máy 

văn phòng
1400659800

51A8 

014578
Phạm Ngọc Thủy 1985

Ấp Phú Lân, xã Song Lộc, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
0907366009 334379300

15/7/2021-

16/9/2021
      3.000.000 

1 Quân Nguyệt

Số 137-139 đường Hòa Đông, 

Tổ 29, Thuận Phát, P.Hoà 

Thuận, TPCL, ĐT

- Mua bán hoá chất sử dụng 

trong nông nghiệp (thuốc trừ 

sâu, diệt cỏ)

1400459350
51A8 

001685
Lê Thị ánh Nguyệt 1978

Số 137-139 đường Hòa Đông, Tổ 

29, Thuận Phát, P.Hoà Thuận, 

TPCL, ĐT

0918789197 087178002953
01/8/2021-

1/11/2021
      3.000.000 

2 Mai Hùng

Số 117, lộ Hoà Đông, khóm 

Thuận Phát, phường Hoà Thuận, 

TPCL, ĐT

- Cho thuê nhà ở, dịch vụ 

cầm đồ
1400132309

51A8 

003820
Nguyễn Văn Hùng 1967

Số 117, lộ Hoà Đông, khóm 

Thuận Phát, phường Hoà Thuận, 

TPCL, ĐT

0918258004 340567253
14/7/2021-

14/10/2021
      3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. 

Kinh doanh 10 phòng, còn ở 03 

phòng, giảm 50% tiền trọ

3 Phạm Văn Hạnh
Số 177, Tổ 29, Thuận Phát, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT
Cho thuê nhà ở 1400499917

51A8 

002631
Phạm Văn Hạnh 1954

Số 177, Tổ 29, Thuận Phát, 

phường Hoà Thuận, TPCL, ĐT
0944994347 340076556

14/7/2021-

15/9/2021
      3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. 

Kinh doanh 23 phòng, còn ở 10 

phòng, không thu tiền phòng 1 

tháng

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HÒA THUẬN

I. Khóm Thuận Trung: 3 Hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỘ KINH DOANH QUẢN LÝ THUẾ  NGỪNG HOẠT ĐỘNG DO ĐẠI DỊCH COVID- 19

ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HÒA THUẬN

Hòa Thuận, ngày 18 tháng 9 năm 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số 224/TB-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Phường)

II. Khóm Thuận An: 1 Hồ sơ

III. Khóm Thuận Phú: 5 Hồ sơ

IV. Khóm Thuận Nghĩa: 1 Hồ sơ

V. Khóm Thuận Phát: 5 Hồ sơ
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4 Đỗ Phương Anh

Số 81 đường Lê Văn Cử, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

Cho thuê nhà trọ tháng 8049483585
51A8 

014267
Đỗ Phương Anh 1976

Số 77 đường Lê Văn Cử, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

0947148549 340922432
14/7/2021-

30/9/2021
      3.000.000 

Tạm ngưng nhận khách mới. 

Kinh doanh 61 phòng, còn ở 25 

phòng, chưa thu được tiền

5 Nguyễn Văn Toán

Số 173 đường Hòa Đông, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

MB ống nước, phụ tùng 

nước, ốc vít, đồ dùng gia 

đình

8577846510
51A8 

016156
Nguyễn Văn Toán 1980

Số 173 đường Hòa Đông, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

0908578435 351662300
14/7/2021-

15/9/2021
      3.000.000 

15 hồ sơ     45.000.000 Tổng cộng:
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